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Around the House
alarm clock - đồng hồ báo thức [n] (cái)

ashtray - gạt tàn [n] (cái)

bag - túi [n] (cái)
bath (tub) - bồn tắm [n] (cái)

bed - giường [n] (cái)

blanket - chăn [n] (cái)

bookcase - tủ sách [n] (cái)

bottle - chai [n] (cái)
bowl - bát [n] (cái)
box - hộp [n] (cái)

broom - chổi [n] (cái)
cabinet - tủ [n] (cái)

carpet - thảm [n] (cái)

ceiling - trần nhà [n] (cái)

chair - ghế [n] (cái)

clock - đồng hồ [n] (cái)

clothes dryer - máy sấy quần áo [n] (cái)

coffee pot - bình cà phê [n] (cái)

couch - đi văng [n] (cái)

cup - cái cốc [n] (cái)

curtain - rèm cửa [n] (cái)

dish - đĩa [n] (cái)

dishwasher - máy rửa chén [n] (cái)

door - cánh cửa [n] (cái)

drawer - ngăn kéo [n] (cái)

dresser - tủ quần áo [n] (cái)

drinking glass - ly uống nước [n] (cái)

floor (ground) - sàn [n]

fork - nĩa [n] (cái)

freezer - tủ đông [n] (cái)

frying pan - chảo rán [n] (cái)

furniture - nội thất [n]
glass - kính [n] (cái)

handbag - túi xách [n] (cái)

hoover - máy hút bụi [n] (cái)
house - ngôi nhà [n] (cái)

image - hình ảnh [n] (cái)

kettle - ấm đun nước [n] (cái)

key - chìa khóa [n] (cái)

kitchen - phòng bếp [n]

knife - dao [n] (cái)

lamp - đèn bàn [n] (cái)

loo - bồn cầu [n] (cái)

mirror - gương [n] (cái)

mixer - máy trộn [n] (cái)

napkin - khăn ăn [n] (cái)

pail - xô [n] (cái)

painting - bức họa [n]

picture - ảnh [n] (cái)

pillow - gối [n] (cái)
plate - đĩa [n] (cái)

pot - ấm [n] (cái)

purse - ví [n] (cái)
radio - ra-đi-ô [n] (cái)

refrigerator - tủ lạnh [n] (cái)

roof - mái nhà [n] (cái)

rubbish bag - túi rác [n] (cái)

rubbish can - thùng rác [n] (cái)

sheet - ga trải giường [n] (cái)

shelf - kệ [n] (cái)

shower - buồng tắm [n] (cái)

shower curtain - rèm buồng tắm [n] (cái)

sleeping bag - túi ngủ [n] (cái)

soap - xà phòng [n]

spoon - thìa [n] (cái)

staircase - cầu thang [n] (cái)

stove - bếp [n] (cái)

switch - công tắc [n] (cái)

table - bàn [n] (cái)

tap - vòi nước [n] (cái)

telephone - điện thoại [n] (cái)
television - ti vi [n] (cái)
tin - đồ hộp [n]

toaster - máy nướng bánh mì [n] (cái)
toilet - phòng vệ sinh [n]

torch (flashlight) - đèn pin [n] (cái)

vase - bình hoa [n] (cái)

wall - bức tường [n]

wallet - ví [n] (cái)
wardrobe - tủ quần áo [n] (cái)

washing machine - máy giặt [n] (cái)
water - nước [n]

window - cửa sổ [n] (cái)
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